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Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 111/2010/NĐ-CP), được sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị hữu quan thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là dự thảo Thông tư) với các nội dung cơ bản sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Việc soạn thảo dự thảo Thông tư đã được đưa vào Kế hoạch công tác năm 2012 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Luật Lý lịch tư pháp quy định cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và tại Sở Tư pháp. Theo đó, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước; Sở Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau gần hai năm Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực pháp luật, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp đã bước đầu triển khai việc xây dựng, lưu trữ, bảo vệ, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là một nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp được giao cho Ngành Tư pháp. Trong khi đó, thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp từ các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp. Yêu cầu và thực tế này đã đặt ra những thách thức cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
Với những lý do trên đây, để tạo cơ chế thực hiện thống nhất việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thì việc ban hành Thông tư này  là thật sự cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Trên cơ sở các quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và thực tiễn gần hai năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành xây dựng Thông tư quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Để có cơ sở thực tiễn xây dựng dự thảo Thông tư, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Tư pháp do Liên minh Châu Âu (EU), Thụy Điển và Đan Mạch tài trợ (Dự án JPP), tháng 11/2011 Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng góp của chuyên gia trong nước cũng như các đại biểu đến từ Sở Tư pháp, cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự một số địa phương.
Đồng thời, được sự hỗ trợ của Viện KAS trong Chương trình hợp tác 3 năm (2009 – 2011) thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đức, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức Hội thảo pháp luật về lý lịch tư pháp trong 02 ngày (01/11 - 02/11/2011) tại Hòa Bình. Tại Hội thảo này, dự thảo Thông tư cũng đã được lấy ý kiến của chuyên gia CHLB Đức, ý kiến của các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương góp phần hoàn thiện dự thảo Thông tư.
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tiến hành khảo sát thực tế việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của một số đơn vị, cơ quan có liên quan như Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công an cũng như tham khảo ý kiến của chuyên gia lưu trữ, Cục văn thư lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.
Ngày 16/5/2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có Công văn số 140/TTLLTPQG-BTP gửi một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự) đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Đến ngày 03/6/2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã nhận được 03/05 văn bản góp ý của các đơn vị thuộc Bộ tư pháp (Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
Ngày......., Bộ Tư pháp đã có Công văn số ........ gửi một số Bộ, ngành có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư này. Đến ngày .........., Bộ Tư pháp đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của ......Bộ, ngành (...) và ......Sở Tư pháp.
Theo quy chế về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp có Công văn số........ kèm hồ sơ yêu cầu thẩm định gửi Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để thẩm định và tổ chức tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến thẩm định tại Công văn số....... 
Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, đại biểu, ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và một số Bộ, ngành có liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư này.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1. Về bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm có 04 chương và 22 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4);

- Chương II: Quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (từ Điều 5 đến Điều 15);

- Chương III:  Sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Từ Điều 16 đến Điều 21);

- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 22).

2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

a) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

b) Về quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Chương II)
- Dự thảo Thông tư xác định cụ thể trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp trong xây dựng, lưu trữ, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, theo đó xác định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  làm công tác lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp trong xây dựng, lưu trữ, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 4).
- Nhằm hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ xử lý thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định 111/2010/NĐ-CP, dự thảo Thông tư dự kiến hướng dẫn chi tiết trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp trong tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin lý lịch tư pháp, lập Lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung (từ Điều 5 đến Điều 8). Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý thông tin thay đổi, cải chính hộ tịch, chứng tử để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin về nhân thân của người có Lý lịch tư pháp trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 13).

- Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bao gồm hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. Dự thảo Thông tư quy định rõ việc tạo lập dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử, trong đó là hướng dẫn rõ trường hợp dữ liệu điện tử được tạo lập và được cập nhật bổ sung thông tin (Điều 9).
- Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp trong lập hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 10); việc lập danh mục tài liệu trong hồ sơ lý lịch tư pháp và cách ghi bìa hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Điều 11, Điều 12).

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể vấn đề hiệu chỉnh thông tin lý lịch tư pháp trong dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy trong trường hợp có sự sai lệch về nội dung thông tin (Điều 14).

- Về trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp trong lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp: nội dung này được thực hiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định 111/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 15). Hiện nay, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đang chủ trì soạn thảo Thông tư này. 
c) Về sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lịch tư pháp (Chương III)
- Về thẩm quyền sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp: Dự thảo Thông tư hướng dẫn rõ thẩm quyền, phạm vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên cơ sở quy định của Luật Lý lịch tư pháp, theo đó Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi toàn quốc; Sở Tư pháp có thẩm quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 16).
- Về mục đích, hình thức sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp: Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể mục đích sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên cơ sở Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, theo đó việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp nhằm mục đích phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và phục vụ công tác thống kê, báo cáo về lý lịch tư pháp (Điều 17). Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về hình thức sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu, theo đó có hai hình thức: tra cứu, cung cấp thông tin qua mạng máy tính và bằng văn bản (Điều 18).
- Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tài sản quốc gia; công chức, viên chức công tác tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp chỉ được quyền tiếp cận cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể yêu cầu chung về sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 19) và yêu cầu cụ thể khi sử dụng, khai thác hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Điều 20, Điều 21).
d) Về một số biểu mẫu ban hành kèm theo dự thảo Thông tư 

Dự kiến có 02 biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể là các biểu mẫu: (1) Danh mục tài liệu trong hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy; (2) Bìa hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy. Việc sử dụng 02 loại biểu mẫu này nhằm tạo thuận lợi cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và bảo đảm thực hiện thống nhất việc lập hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.


Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định. 
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